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LỜI NÓI ĐẦU


Niên giám đào tạo của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là tài liệu phát hành dành cho sinh viên cao đẳng chính quy. Niên giám cung cấp đầy đủ thông tin chương trình đào tạo của toàn khóa học, đồng thời là cuốn cẩm nang quan trọng để sinh viên tham khảo trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu tại trường. Ngoài ra, niên giám còn cung cấp kế hoạch đào tạo của khóa học, giúp sinh viên căn cứ vào kế hoạch đào tạo của từng học kỳ để đăng ký các môn học khi cần.
Niên giám là tài liệu cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho sinh viên và được cập nhật hàng năm, là người bạn đồng hành trong suốt khóa học của sinh viên tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Chúc các em sinh viên hội nhập nhanh chóng và đạt được những kết quả tốt đẹp nhất trong thời gian học tập và nghiên cứu tại trường!

	Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2021
	Phòng Tuyển sinh – Đào tạo












MỤC LỤC
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 
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KHOA KINH TẾ
Ngành Kế toán doanh nghiệp 	86
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Ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 	90
Ngành Tài chính doanh nghiệp 	92
Ngành Thương mại điện tử 	94
Ngành Quản trị khách sạn 	96
Ngành Quản trị lữ hành 	98
Ngành Quản trị du lịch MICE 	100
Ngành Quản trị nhà hàng 	102
Ngành Kỹ thuật làm bánh 	104
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Ngành Tiếng Anh 	106
Ngành Tiếng Hàn Quốc 	108
Ngành Tiếng Nhật 	110
KHOA XÂY DỰNG
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Ngành Mộc xây dựng và trang trí nội thất 	117
Giải thích ký hiệu môn học:  
- Các môn học có dấu (*) là các môn học điều kiện. Kết quả đánh giá các môn học này không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, năm học, điểm trung bình tích lũy, xếp loại tốt nghiệp nhưng là một trong các điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập và được ghi vào bảng điểm cấp kèm theo bằng tốt nghiệp. Ví dụ: môn học Kỹ năng mềm (*).
- Các môn học có dấu (**) là các môn học được bố trí giảng dạy tại doanh nghiệp cho sinh viên. Ví dụ: môn học Thực tập doanh nghiệp (**).

KHOA NHIỆT – LẠNH
NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT
MÃ NGÀNH: 6510211
	TT
	Mã   môn học
	Tên môn học
	Số      tín chỉ
	Mã môn học Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	 
	 

	1
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	 
	 

	2
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	 
	 

	3
	CBC107
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	 
	 

	4
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	 
	 

	5
	CKC168
	Thực hành Gò
	1(0,1,1)
	 
	 

	6
	NLC101
	Nhiệt động kỹ thuật 
	3(3,0,6)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	
	
	Học kỳ 2
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	23
	 
	 

	7
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	 
	 

	8
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	 CBC101(a)
	

	9
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	  CBC102(a)
	

	10
	NLC106
	Cơ sở kỹ thuật Điện-Điện tử 
	3(3,0,6)
	 
	 

	11
	NLC103
	Cơ sở Kỹ thuật Lạnh 
	3(3,0,6)
	NLC101(a)
	 

	12
	NLC102
	Truyền nhiệt 
	2(2,0,4)
	 
	 

	13
	NLC109
	Trang bị điện hệ thống lạnh 
	2(2,0,4)
	NLC101(a)
NLC102(b)
	 

	14
	NLC115
	Thực hành Điện cơ bản 
	2(0,2,1)
	NLC106 (b)
	 

	15
	CKC166
	Thực hành Hàn
	1(0,1,1)
	 
	 

	16
	NLC117
	Thực hành Lạnh cơ bản 
	2(0,2,1)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	
	
	Học kỳ 3
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	 
	 

	17
	NLC113
	CAD ứng dụng chuyên ngành 
	2(2,0,4)
	
	 

	18
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	 
	 

	19
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	 
	 

	20
	NLC104
	Kỹ thuật điều hòa không khí 
	3(3,0,6)
	NLC103(a)
	 

	21
	NLC118
	Thực hành tủ lạnh dân dụng 
	2(0,2,1)
	NLC103(a)
	 

	22
	NLC107
	Máy và thiết bị lạnh 
	2(2,0,4)
	NLC101(a)
	

	23
	NLC123
	Thực hành trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh 
	2(0,2,1)
	NLC109(a)
	 

	24
	NLC138
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	 
	 

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 4 môn học sau đây)
	4
	 
	 

	25
	NLC132
	Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt
	2(2,0,4)
	NLC102(a)
	 

	26
	NLC127
	Thiết kế sơ bộ hệ thống điều hòa không khí
	2(2,0,4)
	 
	 

	27
	NLC126
	Thiết kế kho lạnh
	2(2,0,4)
	 
	 

	28
	NLC134
	Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống lạnh
	2(2,0,4)
	 
	 

	
	
	Học kỳ 4
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	17
	 
	 

	29
	NLC119
	Thực hành tủ lạnh thương nghiệp 
	2(0,2,1)
	
	 

	30
	NLC111
	Kỹ thuật sấy 
	2(2,0,4)
	NLC101(a)
	 

	31
	NLC112
	Lò hơi 
	2(2,0,4)
	NLC101(a)
	 

	32
	NLC120
	Thực hành hệ thống điều hòa không khí cục bộ
	3(0,3,2)
	 
	 

	33
	NLC121
	Thực hành hệ thống máy lạnh công nghiệp
	3(0,3,2)
	 
	 

	34
	NLC122
	Thực hành hệ thống điều hoà không khí trung tâm
	2(0,2,1)
	 
	 

	35
	NLC124
	Điều hòa không khí ôtô
	2(1,1,3)
	NLC101(a)
	 

	36
	NLC139
	Đồ án chuyên ngành
	1(0,1,0)
	 
	 

	37
	NLC146
	Thực tập doanh nghiệp 1 (**)
	5(0,5,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 4 môn học sau đây)
	4
	 
	 

	38
	NLC133
	Nhà máy nhiệt điện
	2(2,0,4)
	 
	 

	39
	NLC125
	Chuyên đề máy lạnh 
	2(2,0,4)
	 
	 

	40
	NLC136
	Năng lượng tái tạo
	2(2,0,4)
	 
	 

	41
	NLC135
	Công nghệ bơm nhiệt và ứng dụng
	2(2,0,4)
	 
	 

	
	
	Học kỳ 5
	6
	
	

	Môn học bắt buộc
	6
	 
	 

	42
	NLC147
	Thực tập doanh nghiệp 2 (**)
	6(0,6,0)
	 
	 

	43
	NLC140
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	Tổng
	90
	 
	 




KHOA NHIỆT – LẠNH
NGÀNH: KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
MÃ NGÀNH: 6520205
	TT
	Mã   môn học
	Tên môn học
	Số      tín chỉ
	Mã môn học Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	 
	 

	1
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	 
	 

	2
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	 
	 

	3
	CBC107
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	 
	 

	4
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	 
	 

	5
	CKC168
	Thực hành Gò
	1(0,1,1)
	 
	 

	6
	NLC101
	Nhiệt động kỹ thuật 
	3(3,0,6)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	
	
	Học kỳ 2
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	23
	 
	 

	7
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	 
	 

	8
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	 CBC101(a) 
	

	9
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	  CBC102(a)
	

	10
	NLC106
	Cơ sở kỹ thuật Điện-Điện tử 
	3(3,0,6)
	 
	 

	11
	NLC103
	Cơ sở Kỹ thuật Lạnh 
	3(3,0,6)
	NLC101(a)
	 

	12
	NLC102
	Truyền nhiệt 
	2(2,0,4)
	 
	 

	13
	NLC109
	Trang bị điện hệ thống lạnh 
	2(2,0,4)
	NLC101(a)
NLC102(b)
	 

	14
	NLC115
	Thực hành Điện cơ bản 
	2(0,2,1)
	NLC106(b)
	 

	15
	CKC166
	Thực hành Hàn
	1(0,1,1)
	 
	 

	16
	NLC117
	Thực hành Lạnh cơ bản 
	2(0,2,1)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	
	
	Học kỳ 3
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	 
	 

	17
	NLC129
	Kỹ thuật lạnh thực phẩm
	2(2,0,4)
	
	 

	18
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	 
	 

	19
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	 
	 

	20
	NLC104
	Kỹ thuật điều hòa không khí 
	3(3,0,6)
	NLC103(a) 
	 

	21
	NLC118
	Thực hành tủ lạnh dân dụng 
	2(0,2,1)
	NLC103(a)
	 

	22
	NLC107
	Máy và thiết bị lạnh 
	2(2,0,4)
	NLC101(a)
	

	23
	NLC123
	Thực hành trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh
	2(0,2,1)
	NLC109(a)
	 

	24
	NLC138
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	 
	 

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 4 môn học sau đây)
	4
	 
	 

	25
	NLC113
	CAD ứng dụng chuyên ngành
	2(2,0,4)
	 
	 

	26
	NLC114
	Bơm, Quạt, Máy nén
	2(2,0,4)
	 
	 

	27
	NLC132
	Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt
	2(2,0,4)
	NLC102(a)
	 

	28
	NLC126
	Thiết kế kho lạnh
	2(2,0,4)
	 
	 

	
	
	Học kỳ 4
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	17
	 
	 

	29
	NLC119
	Thực hành tủ lạnh thương nghiệp 
	2(0,2,1)
	
	 

	30
	NLC127
	Thiết kế sơ bộ hệ thống điều hòa không khí
	2(2,0,4)
	NLC101(a)
	 

	31
	NLC130
	Thông gió và xử lý khí thải
	2(2,0,4)
	NLC101(a)
	 

	32
	NLC120
	Thực hành hệ thống điều hòa không khí cục bộ 
	3(0,3,2)
	 
	 

	33
	NLC121
	Thực hành hệ thống máy lạnh công nghiệp
	3(0,3,2)
	 
	 

	34
	NLC122
	Thực hành hệ thống điều hoà không khí trung tâm
	2(0,2,1)
	 
	 

	35
	NLC124
	Điều hòa không khí ôtô
	2(1,1,3)
	NLC101(a)
	 

	36
	NLC139
	Đồ án chuyên ngành
	1(0,1,0)
	 
	 

	37
	NLC146
	Thực tập doanh nghiệp 1 (**)
	5(0,5,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 4 môn học sau đây)
	4
	 
	 

	38
	NLC128
	Tự động hóa hệ thống lạnh
	2(2,0,4)
	 
	 

	39
	NLC125
	Chuyên đề máy lạnh 
	2(2,0,4)
	 
	 

	40
	NLC134
	Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống lạnh
	2(2,0,4)
	 
	 

	41
	NLC135
	Công nghệ bơm nhiệt và ứng dụng
	2(2,0,4)
	 
	 

	
	
	Học kỳ 5
	6
	
	

	Môn học bắt buộc
	6
	 
	 

	42
	NLC147
	Thực tập doanh nghiệp 2 (**)
	6(0,6,0)
	 
	 

	43
	NLC140
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	Tổng
	90
	 
	 




KHOA NHIỆT – LẠNH
NGÀNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LẠNH
MÃ NGÀNH: 6520114
	TT
	Mã  môn học
	Tên môn học
	Số      tín chỉ
	Mã môn học Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	 
	 

	1
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	 
	 

	2
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	 
	 

	3
	CBC107
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	 
	 

	4
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	 
	 

	5
	CKC168
	Thực hành Gò
	1(0,1,1)
	 
	 

	6
	NLC101
	Nhiệt động kỹ thuật 
	3(3,0,6)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	
	
	Học kỳ 2
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	23
	 
	 

	7
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	 
	 

	8
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	 CBC101(a) 
	

	9
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	CBC102(a) 
	

	10
	NLC106
	Cơ sở kỹ thuật Điện-Điện tử 
	3(3,0,6)
	 
	 

	11
	NLC103
	Cơ sở Kỹ thuật Lạnh 
	3(3,0,6)
	NLC101(a)
	 

	12
	NLC102
	Truyền nhiệt 
	2(2,0,4)
	 
	 

	13
	NLC109
	Trang bị điện hệ thống lạnh 
	2(2,0,4)
	NLC101(a)
NLC102(b)
	 

	14
	NLC115
	Thực hành Điện cơ bản 
	2(0,2,1)
	NLC106 (b)
	 

	15
	CKC166
	Thực hành Hàn
	1(0,1,1)
	 
	 

	16
	NLC117
	Thực hành Lạnh cơ bản 
	2(0,2,1)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	
	
	Học kỳ 3
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	 
	 

	17
	NLC113
	CAD ứng dụng chuyên ngành 
	2(2,0,4)
	
	 

	18
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	 
	 

	19
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	 
	 

	20
	NLC104
	Kỹ thuật điều hòa không khí 
	3(3,0,6)
	NLC103(a)
	 

	21
	NLC118
	Thực hành tủ lạnh dân dụng 
	2(0,2,1)
	NLC103(a)
	 

	22
	NLC107
	Máy và thiết bị lạnh 
	2(2,0,4)
	NLC101(a)
	

	23
	NLC123
	Thực hành trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh 
	2(0,2,1)
	NLC109(a)
	 

	24
	NLC138
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	 
	 

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 4 môn học sau đây)
	4
	 
	 

	25
	NLC126
	Thiết kế kho lạnh
	2(2,0,4)
	 
	 

	26
	NLC134
	Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống lạnh
	2(2,0,4)
	 
	 

	27
	NLC132
	Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt
	2(2,0,4)
	NLC102(a)
	 

	28
	NLC127
	Thiết kế sơ bộ hệ thống Điều hòa không khí
	2(2,0,4)
	 
	 

	
	
	Học kỳ 4
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	17
	 
	 

	29
	NLC119
	Thực hành tủ lạnh thương nghiệp 
	2(0,2,1)
	 
	 

	30
	NLC128
	Tự động hóa hệ thống lạnh
	2(2,0,4)
	NLC101(a)
	 

	31
	NLC114
	Bơm, Quạt, Máy nén
	2(2,0,4)
	NLC101(a)
	 

	32
	NLC120
	Thực hành hệ thống điều hòa không khí cục bộ
	3(0,3,2)
	 
	 

	33
	NLC121
	Thực hành hệ thống máy lạnh công nghiệp (**)
	3(0,3,2)
	 
	 

	34
	NLC122
	Thực hành hệ thống điều hoà không khí trung tâm 
	2(0,2,1)
	 
	 

	35
	NLC124
	Điều hòa không khí ôtô
	2(1,1,3)
	NLC101(a)
	 

	36
	NLC139
	Đồ án chuyên ngành
	1(0,1,0)
	 
	 

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 4 môn học sau đây)
	4
	 
	 

	37
	NLC130
	Thông gió và xử lý khí thải
	2(2,0,4)
	 
	 

	38
	NLC125
	Chuyên đề máy lạnh 
	2(2,0,4)
	 
	 

	39
	NLC136
	Năng lượng tái tạo
	2(2,0,4)
	 
	 

	40
	NLC135
	Công nghệ bơm nhiệt và ứng dụng
	2(2,0,4)
	 
	 

	
	
	Học kỳ 5
	6
	
	

	Môn học bắt buộc
	6
	 
	 

	41
	NLC147
	Thực tập doanh nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	 
	 

	42
	NLC140
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	Tổng
	90
	 
	 




KHOA NHIỆT – LẠNH
NGÀNH: VẬN HÀNH SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH
MÃ NGÀNH: 6520255
	TT
	Mã   môn học
	Tên môn học
	Số      tín chỉ
	Mã môn học Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	 
	 

	1
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	 
	 

	2
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	 
	 

	3
	CBC107
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	 
	 

	4
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	 
	 

	5
	CKC168
	Thực hành Gò
	1(0,1,1)
	 
	 

	6
	NLC101
	Nhiệt động kỹ thuật 
	3(3,0,6)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	
	
	Học kỳ 2
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	23
	 
	 

	7
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	 
	 

	8
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	 CBC101(a) 
	

	9
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	 CBC102(a)
	

	10
	NLC106
	Cơ sở kỹ thuật Điện-Điện tử 
	3(3,0,6)
	 
	 

	11
	NLC103
	Cơ sở Kỹ thuật Lạnh 
	3(3,0,6)
	NLC101(a)
	 

	12
	NLC102
	Truyền nhiệt 
	2(2,0,4)
	 
	 

	13
	NLC109
	Trang bị điện hệ thống lạnh 
	2(2,0,4)
	NLC101(a)
NLC102(b)
	 

	14
	NLC115
	Thực hành Điện cơ bản 
	2(0,2,1)
	NLC106(b)
	 

	15
	CKC166
	Thực hành Hàn
	1(0,1,1)
	 
	 

	16
	NLC117
	Thực hành Lạnh cơ bản 
	2(0,2,1)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	
	
	Học kỳ 3
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	 
	 

	17
	NLC113
	CAD ứng dụng chuyên ngành
	2(2,0,4)
	
	 

	18
	NLC107
	Máy và thiết bị lạnh 
	2(2,0,4)
	NLC101(a)
	

	19
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	 
	 

	20
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	 
	 

	21
	NLC104
	Kỹ thuật điều hòa không khí 
	3(3,0,6)
	NLC103(a)
	 

	22
	NLC118
	Thực hành tủ lạnh dân dụng 
	2(0,2,1)
	NLC103(a)
	 

	23
	NLC123
	Thực hành trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh 
	2(0,2,1)
	NLC109(a)
	 

	24
	NLC138
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	 
	 

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 4 môn học sau đây)
	4
	 
	 

	25
	NLC128
	Tự động hóa hệ thống lạnh
	2(2,0,4)
	 
	 

	26
	NLC114
	Bơm, Quạt, Máy nén
	2(2,0,4)
	 
	 

	27
	NLC132
	Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt
	2(2,0,4)
	NLC102(a)
	 

	28
	NLC130
	Thông gió và xử lý khí thải
	2(2,0,4)
	 
	 

	
	
	Học kỳ 4
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	17
	 
	 

	29
	NLC119
	Thực hành tủ lạnh thương nghiệp
	2(0,2,1)
	
	 

	30
	NLC126
	Thiết kế kho lạnh
	2(2,0,4)
	NLC101(a)
	 

	31
	NLC131
	Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh
	2(2,0,4)
	NLC101(a)
	 

	32
	NLC120
	Thực hành hệ thống điều hòa không khí cục bộ
	3(0,3,2)
	 
	 

	33
	NLC121
	Thực hành hệ thống máy lạnh công nghiệp (**)
	3(0,3,2)
	 
	 

	34
	NLC122
	Thực hành hệ thống điều hoà không khí trung tâm 
	2(0,2,1)
	 
	 

	35
	NLC124
	Điều hòa không khí ôtô
	2(1,1,3)
	NLC101(a)
	 

	36
	NLC139
	Đồ án chuyên ngành
	1(0,1,0)
	 
	 

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 4 môn học sau đây)
	4
	 
	 

	37
	NLC127
	Thiết kế sơ bộ hệ thống điều hòa không khí
	2(2,0,4)
	 
	 

	38
	NLC134
	Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống lạnh
	2(2,0,4)
	 
	 

	39
	NLC136
	Năng lượng tái tạo
	2(2,0,4)
	 
	 

	40
	NLC135
	Công nghệ bơm nhiệt và ứng dụng
	2(2,0,4)
	 
	 

	
	
	Học kỳ 5
	6
	
	

	Môn học bắt buộc
	6
	 
	 

	41
	NLC147
	Thực tập doanh nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	 
	 

	42
	NLC140
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	Tổng
	90
	 
	 




[bookmark: _Hlk43654764]KHOA ĐỘNG LỰC
NGÀNH: CÔNG NGHỆ Ô TÔ
MÃ NGÀNH: 6510216
	TT
	Mã    môn học
	Tên môn học
	Số      tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	DLC116
	Động cơ đốt trong
	4(4,0,8)
	
	

	2
	DLC121
	Thực hành động cơ cơ bản
	3(0,3,2)
	
	

	3
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	4
	DLC114
	Kỹ thuật điện - điện tử
	2(2,0,4)
	
	

	5
	CKC170
	Thực hành nguội 
	1(0,1,1)
	
	

	6
	CKC166
	Thực hành hàn 
	1(0,1,1)
	
	

	7
	CKC164
	Dung sai- Vẽ kỹ thuật
	3(3,0,6)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	25
	
	

	Môn học bắt buộc
	25
	
	

	8
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	9
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	10
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	11
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	12
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	 CBC101(a)
	

	13
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	 CBC102(a)
	

	14
	DLC117
	Hệ thống điện và điện tử ôtô
	4(4,0,8)
	DLC114(a)
	

	15
	DLC122
	Thực hành động cơ xăng
	3(0,3,2)
	DLC121(a)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	19
	
	

	Môn học bắt buộc
	17
	
	

	16
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	17
	CKC160
	Cơ lý thuyết
	2(2,0,4)
	
	

	18
	CKC161
	Sức bền vật liệu
	2(2,0,4)
	
	

	19
	DLC137
	Thực hành hệ thống truyền lực trên ôtô
	2(0,2,1)
	
	

	20
	DLC118
	Lý thuyết gầm ôtô
	4(4,0,8)
	
	

	21
	DLC128
	Đồ án động cơ đốt trong
	1(0,1,0)
	
	

	22
	DLC125
	Thực hành điện ôtô 1
	2(0,2,1)
	DLC117(a)
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	23
	DLC147
	Thực hành kỹ thuật lái và chăm sóc xe ô tô
	2(0,2,1)
	
	

	24
	DLC145
	Thực hành kiểm định và chẩn đoán kỹ thuật ô tô
	2(0,2,1)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	16
	
	

	25
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	26
	DLC123
	Thực hành Động cơ Diesel
	2(0,2,1)
	
	

	27
	CKC162
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	3(3,0,6)
	
	

	28
	DLC144
	Thực hành Hệ thống điều khiển và chuyển động trên ôtô
	2(0,2,1)
	
	

	29	Comment by chung-dt: CHỜ CHỊ MAI HỎI 
	DLC140
	Phần mềm chẩn đoán kỹ thuật ôtô
	4(2,2,5)
	
	

	30
	DLC129
	Đồ án gầm ôtô
	1(0,1,0)
	
	

	31
	DLC135
	Thực hành Điện ôtô 2
	2(0,2,1)
	DLC125(a)
	

	32
	DLC148
	Thực tập doanh nghiệp 1 (**)
	5(0,5,0)
	
	

	Nhóm môn học tự chọn 1 (Sinh viên chọn 2 trong 3 môn học sau đây)
	4
	
	

	33
	DLC131
	Quản lý dịch vụ ôtô
	2(2,0,4)
	
	

	34
	DLC133
	Hệ thống phanh trên ôtô hiện đại
	2(2,0,4)
	
	

	35
	DLC134
	Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường
	2(2,0,4)
	
	

	Nhóm môn học tự chọn 2 (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	36
	DLC139
	Thực hành đồng – sơn ôtô
	2(0,2,1)
	
	

	37
	DLC146
	Thực hành bảo dưỡng xe ô tô
	2(0,2,1)
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	6
	
	

	 Fc0020Môn học bắt buộc
	6
	
	

	38
	DLC130
	Thực tập doanh nghiệp 2 (**)
	6(0,6,0)
	
	

	39
	DLC130
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Tổng cộng
	90
	
	


KHOA ĐỘNG LỰC
NGÀNH: SỬA CHỮA MÁY NÂNG CHUYỂN
MÃ NGÀNH: 6520145
	TT
	Mã    môn học
	Tên môn học
	Số      tín chỉ
	Mã môn học:         Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	DLC154
	Động cơ đốt trong máy nâng chuyển
	4(4,0,8)
	
	

	2
	DLC112
	Điện tử cơ bản
	3(3,0,6)
	
	

	3
	DLC111
	Điện kỹ thuật 
	3(3,0,6)
	
	

	4
	CKC164
	Dung sai - Vẽ kỹ thuật
	3(3,0,6)
	
	

	5
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*) 
	4(4,0,8)
	
	

	6
	CKC170
	Thực hành nguội 
	1(0,1,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	24
	
	

	7
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	8
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	9
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	10
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	11
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	 CBC101(a)
	

	12
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	 CBC102(a)
	

	13
	CKC160
	Cơ lý thuyết
	2(2,0,4)
	
	

	14
	CKC167
	Thực hành hàn 
	1(0,1,1)
	
	

	15
	DLC165
	Thực hành động cơ cơ bản máy nâng chuyển
	3(0,3,2)
	DLC154(a)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	16
	TTC101
	Tin học 
	4(1,3,4)
	
	

	17
	DLC155
	Lý thuyết gầm máy nâng chuyển
	2(2,0,4)
	
	

	18
	CKC161
	Sức bền vật liệu
	2(2,0,4)
	
	

	19
	DLC168
	Công nghệ thuỷ lực – khí nén ứng dụng
	2(2,0,4)
	
	

	20
	DLC157
	Thực hành động cơ diesel máy nâng chuyển
	2(0,2,1)
	DLC156(a)
	

	21
	DLC160
	Thực hành điện máy nâng chuyển 1
	2(0,2,1)
	
	

	22
	DLC176
	Đồ án động cơ đốt trong máy nâng chuyển
	1(0,1,0)
	
	

	23
	DLC156
	Thực hành động cơ xăng máy nâng chuyển (**)
	3(0,3,2)
	DLC165(a)
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 4 môn học sau đây)
	4
	
	

	24
	DLC162
	Thực hành đồng - sơn máy nâng chuyển
	2(0,2,1)
	
	

	25
	DLC163
	Thực hành kỹ thuật lái và chăm sóc máy nâng chuyển
	2(0,2,1)
	
	

	26
	DLC174
	Thực hành kiểm định và chẩn đoán kỹ thuật máy nâng chuyển
	2(0,2,1)
	
	

	27
	DLC175
	Thực hành bảo dưỡng máy nâng chuyển
	2(0,2,1)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	20
	
	

	Môn học bắt buộc
	16
	
	

	28
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	29
	CKC162
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	3(3,0,6)
	
	

	30
	DLC159
	Thực hành hệ thống điều khiển và chuyển động máy nâng chuyển 
	2(0,2,1)
	
	

	31
	DLC173
	Thực hành điện máy nâng chuyển 2
	2(0,2,1)
	
	

	32
	DLC177
	Đồ án gầm máy nâng chuyển
	1(0,1,0)
	
	

	33
	DLC161
	Thực hành hệ thống thủy lực và khí nén trên máy nâng chuyển
	2(0,2,1)
	
	

	34
	DLC169
	Thực hành Chẩn đoán máy nâng chuyển
	2(0,2,1)
	
	

	35
	DLC158
	Thực hành hệ thống truyền lực máy nâng chuyển  (**)
	2(0,2,1)
	DLC155(a)
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 3 môn học sau đây)
	4
	
	

	36
	DLC1717
	Quản lý dịch vụ máy nâng chuyển
	2(2,0,4)
	
	

	37
	DLC134
	Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường
	2(2,0,4)
	
	

	38
	DLC172
	Hệ thống phanh trên máy nâng chuyển
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	6
	
	

	Môn học bắt buộc
	6
	
	

	39
	DLC199
	Thực tập Doanh nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	40
	DLC130
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Tổng cộng
	90
	
	








KHOA ĐỘNG LỰC
NGÀNH: SỬA CHỮA MÁY TÀU THỦY
MÃ NGÀNH: 6520131
	TT
	Mã   môn học
	Tên môn học
	Số       tín chỉ
	Mã môn học:         Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	DLC101
	Lý thuyết tàu thủy
	2(2,0,4)
	
	

	2
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	DLC102
	Kỹ thuật điện - điện tử tàu thủy
	2(2,0,4)
	
	

	4
	CKC170
	Thực hành nguội 
	1(0,1,1)
	
	

	5
	CKC166
	Thực hành hàn 
	1(0,1,1)
	
	

	6
	CKC164
	Dung sai - Vẽ kỹ thuật
	3(3,0,6)
	
	

	7
	DLC104
	Thực hành các chi tiết tĩnh của động cơ diesel tàu thuỷ
	2(0,2,1)
	DLC101(b)
	

	8
	DLC105
	Thực hành các chi tiết động của động cơ diesel tàu thuỷ 
	3(0,3,2)
	DLC104(b)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	9
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	10
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	11
	CTC104
	Giáo dục chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	12
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	13
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	 CBC101(a)
	

	14
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	 CBC102(a)
	

	15
	CKC160
	Cơ lý thuyết
	2(2,0,4)
	
	

	16
	DLC115
	Thực hành hệ thống phân phối khí
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	17
	DLC126
	Hệ thống động lực tàu thuỷ
	2(2,0,4)
	
	

	18
	CKC161
	Sức bền vật liệu
	2(2,0,4)
	
	

	19
	DLC119
	Thực hành hệ thống cung cấp nhiên liệu và bôi trơn động cơ diesel
	2(0,2,1)
	
	

	20
	DLC106
	Thực hành hệ thống làm mát và tăng áp động cơ diesel
	2(0,2,1)
	
	

	21
	TTC101
	Tin học 
	4(1,3,4)
	
	

	22
	DLC103
	Hệ thống điện và điện tử tàu thủy
	3(3,0,6)
	DLC102(a)
	

	23
	DLC124
	Thuỷ lực và truyền động thuỷ lực
	2(2,0,4)
	
	

	24
	DLC109
	Đồ án tàu thủy 1
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 3 môn học sau đây)
	4
	
	

	25
	DLC152
	Thực hành thiết bị nâng hạ máy phân ly dầu - nước trên tàu thuỷ
	2(0,2,1)
	
	

	26
	DLC153
	Thực hành máy lọc dầu
	2(0,2,1)
	
	

	27
	DLC136
	Thực hành hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí
	2(0,2,1)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	28
	DLC120
	Thực hành hệ thống khởi động, đảo chiều và vận hành động cơ diesel (**)
	3(0,3,2)
	DLC103(a)
	

	29
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	30
	CKC162
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	3(3,0,6)
	
	

	31
	DLC107
	Thực hành hệ thống lái, tời trên tàu thuỷ và thử, nghiệm thu động cơ hệ thống sau sửa chữa (**)
	3(0,3,2)
	
	

	32
	DLC127
	Thực hành hệ trục tàu thuỷ
	2(0,2,1)
	
	

	33
	DLC108
	Thực hành thiết bị hệ thống tự động tàu thuỷ (**)
	2(0,2,1)
	
	

	34
	DLC132
	Thực hành hệ thống chưng cất nước ngọt và nồi hơi
	2(0,2,1)
	
	

	35
	DLC166
	Đồ án tàu thủy 2
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 3 môn học sau đây)
	4
	
	

	36
	DLC150
	Vật liệu mới trong công nghiệp tàu thuỷ
	2(2,0,4)
	
	

	37
	DLC151
	 Nồi hơi và tua bin 
	2(2,0,4)
	
	

	38
	DLC165
	CAD ứng dụng chuyên ngành 
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	6
	
	

	Môn học bắt buộc
	6
	
	

	39
	DLC199
	Thực tập Doanh nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	40
	DLC130
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Tổng cộng
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